
STT TÊN CHỦ XE

TÊN CÔNG TY/

HỢP TÁC XÃ/

TRẠM TRUNG CHUYỂN

ĐỊA CHỈ BIỂN SỐ XE Số Điện thoại

1 Lê Thiện Thanh Công Ty TNHH MTV Phước Thiên 
25 Đường 3 - KPC Phú Lâm, 

P.13 Quận 6
51E - 043.07

2 Hồ Văn Lượng
Công Ty TNHH MTV Vệ Sinh Công 

Nghiệp Đô Thành

6 Đường 14, P. Linh Trung, Q. 

Thủ Đức, TP.HCM

51C - 432.87

51C - 025.53

51C - 229.67

50H - 024.29

50H - 025.41

51E - 204.11

3 Nguyễn Hoàng Linh
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Và Thương Mại Kim Dư 

136/24 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, 

Q. Tân Phú, TP.HCM

51D - 246.49

62C - 050.22

51C - 167.10

71C - 004.90

54Y - 7109

DANH SÁCH CÁC XE VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU 

VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH VÀ

 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

XE VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH



4 Phan Văn Lợi Công Ty Đại Thắng Lợi

586/9 KP Chiêu Liêu, P. Tân 

Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương

61R 033.00

61C 362.64

5 Nguyễn Văn Hiếu -
C2/56A Ấp 3, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51C - 427.29

6 Nguyễn Phi Hùng -
A9/259A Ấp 1, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51E – 045.69

7 Phùng Văn Bình -
21 Bến Lội, P. Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, TP.HCM
76H - 007.38

8 Trần Vũ Tiến Lập -
11C Tân Quý, P. Tân Quý, 

Q.Tân Phú
51D - 551.31

9 Đặng Thị Lan Anh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Môi Trường Đô Thị GK

80 Ký Con, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

51E – 045.41

51E – 046.07

10 Nguyễn Văn Quyện
Công Ty TNHH TM-DV Rút Hầm 

Cầu - Thông Cống Văn Quyện

75/32/15/17C Lý Thánh Tông, 

P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú
51E - 039.69

11 Võ Thị Mai -
170/29 Vườn Lài, P. Tân 

Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

51C – 194.68

57L - 2969

12 Nguyễn Ngọc Hùng
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Xử Lý Chất Thải Hùng Trang

506/49/45A Lạc Long Quân 

P.05 Q.11
51D - 481.69

13 Hoàng Chí Vĩnh
Công Ty TNHH KD-DV Môi Trường 

Vĩnh Phú

D6/157, Quốc lộ 50, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh

51E - 044.87

51C - 724.26

14 Lê Minh Tân
Công Ty TNHH MTV XD TM DV 

Môi Trường Sài Gòn

85/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân 

Thuận Đông, Q.7

51D - 710.31

29H - 602.23

15 Trầm Thị Tú Quyên
Công Ty TNHH Xử Lý Nước Thải 

Thuận Phát

52/32 Đường số 4, tổ 9, khu 

phố 6, phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức

51E - 201.92



16 Nguyễn Hữu Hoà
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Quang Anh

19/1 Đường số 4, Khu phố 8, 

P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình 

Tân, TP.HCM

51D – 521.53

51D – 602.86

17
Phạm Nguyễn Hồng 

Quân -
101/54A Bùi Minh Trực, 

Phường 5, Quận 8, TP.HCM
51E - 051.54

18 Nguyễn Phi Hùng -
A6/174 Ấp 1 xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51C – 660.94

19 Lê Thị Phượng -
A9/259A Ấp 1 xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51D-077.73

20 Trương Quốc Bảo -
25M1, Ấp 1, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM.
51C – 472.06

21 Nguyễn Thanh Vũ -
B7/24k Ấp 2A, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

54X - 0685

22 Lâm Kim Khánh -
B9/13 Ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
54T - 7700

23 Lâm Kim Khánh -
B9/13 Ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51E – 041.79

24 Nguyễn Quang Đoàn -
165A Phan Huy Ích, P.15, Q. 

Tân Bình
51D – 049.53

25 Nguyễn Quang Đoàn -
165A Phan Huy Ích, P.15, Q. 

Tân Bình
51C 174.39

26 Đỗ Thanh Vũ -
E1/32I Quốc Lộ 50, Ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

51C – 980.42

27 Nguyễn Ngọc Trọng -
A2/49/1A Ấp 1, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
54M - 9756



28 Nguyễn Duy Tiến 
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh 

Tân Tiến

328/45/1 Nguyễn Thị Đặng, P. 

Tân Thới Hiệp, Q.12, 

TP.HCM

51E - 040.35

54S - 1957

29 Nguyễn Thị Thanh Loan -
F10/27F Ấp 6 xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

51C – 425.18

30 Lê Thị Hồng Châu -
B4/14  Ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51C – 972.32

31 Lê Thị Hồng Châu -
B4/14  Ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51E - 044.74

32 Đỗ Thị Hoàng Mai
Công Ty TNHH DV Môi Trường 

Hoàng Long 

41/52 KP3, P. Phú Mỹ, Quận 

7, TP.HCM
54T - 8021

33 Nguyễn Hữu Định -
276 Minh Phụng, Phường 2, 

Quận 11, TP.HCM
51D - 489.14

34 Đinh Ngọc Cảnh HTX Vận Tải Và Du Lịch Quận 10
B4/108 Ấp 2, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
51C – 681.08

35 Hồ Tuấn Anh
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Xanh Tuấn Anh

97A/24, khu phố Bình Đường 

1, P.An Bình, Thị Xã Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương

61C-283.87

61C-340.49

61C-359.38

61C-418.20

61H - 068.45

36 Nguyễn Phi Long
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi 

Trường Xanh Đạt Long 

52/5 Quốc Lộ 62, Phường 2, 

Thành Phố Tân An, Tỉnh Long 

An, TP.HCM

62C - 152.86

62C - 065.92

37 Nguyễn Xuân Cương
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Đô Thị T Và T

57/A84, Tổ 15, Khu phố Bình 

Giao, Phường Thuận Giao, TP. 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương

29H - 369.81

29H - 736.21

29H - 412.25

29C - 812.44



38 Nguyễn Văn Thành 
Công Ty TNHH Công Nghệ Sài Gòn 

Group

55/20/11/7 Đường 48, P. Hiệp 

Bình Chánh, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM

29C - 804.83

39 Lê Minh Thành
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Dịch Vụ Môi Trường Xanh

283/57 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP.HCM

51E – 203.65

51D - 706.63

51E - 100.49

40 Đinh Hoàng Việt
Công Ty Cp Công Nghệ Kỹ Thuật 

Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái

Lô G41, Đường NE4, KP8, P. 

Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương

41 Nguyễn Văn Tùng
Chi Nhánh Công Ty TNHH Vệ Sinh 

Môi Trường Toàn Cầu Q&T

C5/12E/11F Tổ 3, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, 

TPHCM

29H - 094.95

42 Htx Vận Tải Số 9 - 167 Trần Tuấn Khải, P5, Q5

51C - 834.82

51C - 494.43

51C - 040.66

43 Nguyễn Văn Hùng Công Ty TNHH Dịch Vụ Hùng Phát
Lầu 7, 179 Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1

51C - 860.03

51C - 833.71

44 Phạm Văn Thanh -
136/89A3 Bình Hưng, Ấp 3B, 

xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

51C-659.29

45 Phạm Văn Thanh -
136/89A3 Bình Hưng, Ấp 3B, 

xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

50H-119.54

46 Phạm Thanh Tùng -
60 Kênh Tân Quá, P. Phú 

Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
51E-041.50

47 Mai Thế Dũng 
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Sài Gòn Xanh

2273A/54 Phạm Thế Hiển, 

Phường 6, Quận 8, TPHCM

29H-460.73

29H-465.28

29C-958.05

48 Nguyễn Đức Hồng 
Công Ty TNHH Môi Trường Quang 

Hồng

113/11/66 Đường TCH 33, P. 

Tân Chánh Hiệp, Q.12 

TPHCM

51C - 946.01



49 Hoàng Quốc Việt
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi 

Trường Bắc Trung Nam

142/75 Phạm Hùng, ấp 4, xã 

Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TPHCM

50H - 019.15

51D-701.54

50 Nguyễn Vũ Hiệp
Công Ty Cp Môi Trường Đô Thị 

Xanh Sài Gòn 

356-358 Tạ Quang Bửu, P4 

Q8, TP.HCM

29H - 705.91

29H - 803.36

51 Nguyễn Thị Thơm Công Ty TNHH Dv Đt Sài Gòn Xanh 
33 Đường 36 P. Hiệp Bình 

Chánh, Q. Thủ Đức

29H - 411.38

29H - 497.38

29H - 132.43

52 Trần Mạnh Cường
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công 

Ích Quận 1

28-30 Nguyễn Thái Bình, P. 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

51E - 033.75

51E - 041.23

51C - 086.90

51C 051.97

51C 063.04

51C 099.92

51C 101.10

51C 101.05

51C 102.80

51C 103.51

51C 107.97

51C 109.16

51C 250.85

51C 258.81

51C 505.80

51C 505.81

51D 087.97

51D 178.32

51E 026.88

51E 047.33

51E 043.07

51E 026.65

53
42-44 Võ Thị Sáu P. Tân Định, 

Q.1

Công ty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị TP HCM



51C-09992

51C-25085

51C-25881

51D-08797

51D-17832

51D-19918

51D-19921

51E-04307

57K-9192

51C-53256

51C-71143

61H-06598

61H-02461

60C-38964

60H-03744

50H-02541

51E-20411

50H-02429

51D-70663

51E-10049

72C-06881

72C-13615

72C-15402

72C-08488

72C-13111

Đ/c: 6 Đường 14, Phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ Đức, 

TP.HCM

Đ/c: số 283/57 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, TP.HCM

51C-71143

Đ/c: Tổ 11, Khu phố Tân Phú, 

P. Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

57

Đ/c: số 42-44 Võ Thị Sáu, 

P.Tân Định, Quận 1, HCM

Đ/c: số 586/9, khu phố Chiêu 

Liêu, P.Tân Đông Hiệp, thị xã 

Dĩ An, Bình Dương

Đ/c: 15 đường 26, Khu dân cư 

Bình Phú, Phường 10, Quận 6, 

TP.HCM

Đ/c: 15 đường 26, Khu dân cư 

Bình Phú, Phường 10, Quận 6, 

TP.HCM

XE VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Công Ty TNHH Vận Tải Thu GiangLê Thị Lệ Thu

Công ty TNHH MTV Vệ Sinh Công 

Nghiệp Đô Thành

Công ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Dịch Vụ Môi Trường Xanh

Nguyễn Thị Hoa
Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh 

Công Nghiệp Đại Thành Nam

54 Nguyễn Thanh Sơn

55
Công ty TNHH Môi trường 

Đại Thắng Lợi

56

Phan Văn Lợi

Lê Văn Tiến
Công ty TNHH MTV Quảng Tân 

Biên

Công ty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị TP HCM

58

59

60

Hồ Văn Lượng

Lê Minh Thành



72C-08488

72C-10211

29H-80336

29H-80834

29H-58608

29H-73414

29H-36981

29H-41229

29H-46073

29H-46528

29H-70591

29C-80987

29C-95805

29C-81244

29C-08305

51D-70154

51D-68803

51D-68622

51D-71355

50H-05771

50H-01915

50H-03849

51E-04527

62C-15286

62C-06592

93H-01230

Đ/c: 532/1/74 đường khu Y tế 

kỹ thuật cao, phường Bình Trị 

Đông B, Q.Bình Tân, HCM

Đ/c: Tổ 11, Khu phố Tân Phú, 

P. Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vũ Minh Tiến

Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh 

Công Nghiệp Đại Thành Nam
Nguyễn Thị Hoa

60

61
Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường 

Tân Tiến Phát


